
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4  

 

KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC 

LỚP: MẦM 2 

TUẦN 01 - THÁNG 02/2025 (03/02/2025–07/02/2025) 

 
NỘI DUNG THỨ HAI 

03/02/2025 
THỨ BA 

04/02/2025 
 

THỨ TƯ 

05/02/2025 

THỨ NĂM 
06/02/2025 

THỨ SÁU 
07/02/2025 

ĐÓN TRẺ  Lễ phép: Biết chào cô, thưa ba  mẹ  

- Tự cất đồ dùng cá nhân: giỏ  xách, giày  

dép, ly đúng nơi  quy  định 

- Trẻ thực hiện góc bé đến lớp 

- Trẻ biết chơi cùng các bạn (xếp hình, lắp 

ráp) 
THỂ 
DỤC 
SÁNG 

  - Hô hấp 1: gà gáy 

- Tay 2: đưa ra trước 

- Chân 3: kiễng chân 

- Bụng 2: gió thổi cây nghiêng 

- Bật 1: bật tách chụm chân 

 

GIỜ HỌC 
GH1: Trò 

chuyện về hoa 

cúc  

GH2: Bt toán 

“dài hơn – ngắn 

hơn 

 

 

GH1: Kể chuyện 

"Hoa cúc trắng" 

GH2: Nặn bánh 

(trang 22) 

 

GH1: Vận động 

minh hoạ “Mùa 

xuân” 

GH2: Gấp dán 

cánh bướm 

(trang 15) 

 

GH1:  Biết nói 

lời cảm ơn – xin 

lỗi 

GH2:  Tô màu 

hoa cúc 

 

GH1: Nén đich 

nằm ngang 

GH2: Ghép đôi 

 



CHƠI 

TRONG 

LỚP 

  GÓC LÀM QUEN VỚI TOÁN: 
       - Chuẩn bị: 
           + Bút lông bảng, khăn, các hình học 
           + Một số bài tập toán 
       - Tiến hành: 
          +  ghép đôi, dài hơn – ngắn hơn 
          + Ráp các hình bằng que… 
 GÓC TẠO HÌNH: 
       - Chuẩn bị: 
          + Nguyên vật liệu mở để tạo ra sản phẩm. 
          + Đất nặn, giấy thủ công nhiều màu, cành cây, hồ… 
          + Lõi giấy, cây thông, chậu hoa…. 
       - Tiến hành:    
          + Trẻ biết nhiều nguyên vật liệu mở để tạo ra các sản phẩm  
          + Xé dán cây xanh, trang trí khung hình 
          + Nặn hoa, chùm quả, các loại bánh…. 
          + Gấp dán cánh bướm 
GÓC XÂY DỰNG: 
      - Chuẩn bị:  
           + Tranh cung cấp:  ảnh về trẻ đang xây dựng 
           + Gỗ, mút xốp, các nguyên vật liệu mở, các con thú, gạch, các con vật nuôi, cây xanh ghạch gỗ, các 
loại hoa cỏ, xe, đèn giao thông. 
       - Tiến hành: 
           + Trẻ vào góc chọn vai chơi 
           + Trẻ xếp chồng các hình khối khác nhau để xây nhà, xây con đường về nhà, xây chuồng các con vật, 
vườn hoa…. 
GÓC PHÂN VAI:  
    Gia đình: 
        - Chuẩn bị: 
         + Một số đồ dùng gia đình: Đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống, các loại thực phẩm 
         + Búp bê 
       - Tiến hành:  
         + Trẻ chơi gia đình "Món ngon mỗi ngày " 
         + Trẻ biết phân vai chơi và chơi cùng bạn.  
          + Sau khi nhận nhiệm vụ trẻ thực hiện vai chơi của mình 
          + Cô gợi ý trẻ chơi có sáng tạo 
GÓC LẮP GHÉP 
      - Chuẩn bị: 
          + Một số đồ chơi lắp ghép 
          + Mẫu các hình lắp ghép 
      - Tiến hành: 



          + Trẻ ghép các sản phẩm trẻ thích. 
GÓC VĂN HỌC 
      -  Chuẩn bị:  
          + Khung hình trẻ kể chuyện 
          + Rối tay, rối ngón,  
          + Hình các nhân vật trong truyện “hoa cúc trắng, đôi bạn tốt, …” 
      -  Tiến hành:           
          + Trẻ kể chuyện sáng tạo  
          + Trẻ xem tranh ảnh và đọc thơ “Đôi mắt của em, Đàn gà con 
          + Trẻ kể các câu chuyện đã học “đôi bạn tốt, chú vịt xám, hoa cúc trắng…” 
 
 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

  Quan sát thiên nhiên: cây xoài, 
- Trò chơi dân gian: chi chi chành chành 
- Chơi tự do: + Chơi ném túi cát, thảy vòng, thảy banh. 
                      + Chơi các đồ chơi trong sân 

 

VỆ SINH 

ĂN 

NGỦ 

 

 - Biết dọn bàn ăn, sắp xếp đúng số lượng muỗng khan đúng chỗ. 

- Biết giờ ngủ nằm đúng tư thế không nằm sấp khi ngủ.  

- Biết sử dụng xà phòng tiết kiệm khi rửa tay, lau mặt. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Vẽ tô màu thiệp, 

hoa mai. 

- Ôn bài thơ "Cây 

đào" 

- Đọc đồng dao "nu 

na nu nống" 

- Xé dán hoa theo ý 

thích. 

-  Làm bài tập toán. 

- Chơi lắp ráp 

 

- Làm tập tạo hình. 

-  Ôn các bài hát đã học 

- Chơi lắp ráp , đồ chơi 

toán. 

-Tômàu, vẽ trang trí 

hoa cúc theo ý thích  

-Đọc bàithơ Cây 

Đào” 

- Chơi lắp ráp. 

 

- Vẽ tô màu theo 

thích  

-Đọc bài thơ “Cây 

Đào” 

- Chơi lắp ráp. 
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TUẦN 02 - THÁNG 02/2025 (10/02/2025– 14/02/2025) 

 
NỘI DUNG THỨ HAI 

10/02/2025 

THỨ BA 

11/02/2025 

THỨ TƯ 

12/02/2025 

THỨ NĂM 

13/02/2025 

THỨ SÁU 

14/02/2025 
ĐÓN TRẺ    -Trẻ đi học đều, đúng giờ 

   - Tự cất đồ dùng cá nhân: giỏ xách, giày 

dép, ly đúng nơi quy định 

  - Trẻ thực hiện góc bé đến lớp 

   - Trẻ chơi cùng các bạn (xếp hình) 
THỂ 
DỤC 
SÁNG 

    Hô hấp 1: Gà gáy 

- Tay 1:  Giấu tay 

- Chân 1: Cỏ thấp cây cao 

- Bụng 2: Gió thổi cây nghiêng 

- Bật 1: Bật tại chỗ 

 

GIỜ HỌC 
GH1:Trò chuyện về 

nghề cấp dưỡng 

GH2: Phân loại đồ 

dung để ăn – uống 

 

  GH1:Kể chuyện 

"Đôi bạn tốt" 

 GH 2: Rèn kỹ năng 

tự phục vụ 

 

GH1:  Cảm xúc vui 

buồn 

GH 2: Cảm xúc bản 

thân 

 

GH 1: Nặn những 

chiếc vòng màu 

GH:  Tô màu vòng 

cho bé 

 

GH 1: Bước lên 

xuống bục cao 30 

cm 

GH 2: Điếm trên 

đồi tượng trong 

phạm vi 2 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

  GÓC XÂY DỰNG: 
      - Chuẩn bị:  
           + Tranh cung cấp:  ảnh về trẻ đang xây dựng 
           + Gỗ, mút xốp, các nguyên vật liệu mở, các con thú, gạch, các con vật nuôi, cây xanh ghạch gỗ, các 
loại hoa cỏ, xe, đèn giao thông. 
       - Tiến hành: 
           + Trẻ vào góc chọn vai chơi 
           + Trẻ xếp chồng các hình khối khác nhau để xây nhà, xây con đường về nhà, xây chuồng các con vật, 
vườn hoa…. 
GÓC LÀM QUEN VỚI TOÁN: 
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       - Chuẩn bị: 
           + Bút lông bảng, khăn, các hình học 
           + Một số bài tập toán 
       - Tiến hành: 
          + Điếm trên đối tượng trong phạm vi 2, ghép đôi… 
          + Ráp các hình bằng que… 
 GÓC TẠO HÌNH: 
       - Chuẩn bị: 
          + Nguyên vật liệu mở để tạo ra sản phẩm. 
          + Đất nặn, giấy thủ công nhiều màu, cành cây, hồ… 
          + Lõi giấy, cây thông, chậu hoa…. 
       - Tiến hành:    
          + Trẻ biết nhiều nguyên vật liệu mở để tạo ra các sản phẩm  
          + Xé dán cây xanh, trang trí khung hình 
          + Nặn hoa, chùm quả, các loại bánh, vòng…. 
GÓC PHÂN VAI:  
    Gia đình: 
        - Chuẩn bị: 
         + Một số đồ dùng gia đình: Đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống, các loại thực phẩm 
         + Búp bê 
       - Tiến hành:  
         + Trẻ chơi gia đình "Món ngon mỗi ngày " 
         + Trẻ biết phân vai chơi và chơi cùng bạn.  
          + Sau khi nhận nhiệm vụ trẻ thực hiện vai chơi của mình 
          + Cô gợi ý trẻ chơi có sáng tạo 
GÓC LẮP GHÉP 
      - Chuẩn bị: 
          + Một số đồ chơi lắp ghép 
          + Mẫu các hình lắp ghép 
      - Tiến hành: 
          + Trẻ ghép các sản phẩm trẻ thích. 
GÓC VĂN HỌC 
      -  Chuẩn bị:  
          + Khung hình trẻ kể chuyện 
          + Rối tay, rối ngón.. 
          + Hình các nhân vật trong truyện “xe lu và xe ca, ai quan trọng hơn, …” 
      -  Tiến hành:           
          + Trẻ kể chuyện sáng tạo  
          + Trẻ xem tranh ảnh và đọc thơ “Đèn giao thông” 
          + Trẻ kể các câu chuyện đã học “xe lu và xe ca, ai quan trọng hơn…” 
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CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

-Quan sát xã hội xe máy 
- Trò chơi dân gian "Mèo đuổi chuột" 
- Chơi tự do:  
+ Ném bóng, đánh gôn, đi zic zac qua chướng ngại vật, úp màu... 
+ Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Bé biết rửa tay, đánh răng đúng thao tác 
- Ngủ đúng giờ và giữ trật tự trong giờ ngủ 
- Ăn hết suất, biết các loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ 
 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trẻ chơi lắp 

ráp 

- Trẻ vẽ theo ý 

thích 

- Trẻ chơi xây 

dựng 

- Rèn kỹ năng xé 

dán 

- Trẻ chơi xếp hình 

- Làm quen với bài 

thơ "Đèn giao 

thông" 

 

- Rèn kỹ năng xé dán 

- Trẻ chơi xếp hình 

- Làm quen với bài thơ 

"Đèn giao thông" 

 

- Trẻ xếp hình 

- Trẻ chơi lắp ráp 

- Trẻ vẽ theo ý 

thích 

 

- Vẽ tô màu thiệp, 

hoa mai. 

-Đọcbàithơ “Chúc 

tết” 

- Nặn các quả theo 

ý thích 
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TUẦN 03 - THÁNG 02/2025 (17/02/2025 – 21/02/2025) 

 
NỘI DUNG THỨ HAI 

17/02/2025 

THỨ BA 

18/02/2025 

THỨ TƯ 

19/02/2025 

THỨ NĂM 

20/02/2025 

THỨ SÁU 

21/02/2025 
ĐÓN TRẺ - Tự cất đồ dùng cá nhân: giỏ xách, giày dép, ly 

đúng nơi quy định 

- Trẻ thực hiện góc bé đến lớp 

- Trẻ đọc thơ cùng các bạn 
THỂ 

DỤC 
SÁNG 

-Hô hấp 4: Tiếng còi tàu tu- tu ( Hít vào, thở ra). 
 -Tay 2: Hái hoa 
- Bụng 4: Cúi gập người về phía trước, ngón tay chạm ngón chân 
- Chân 4: Co duỗi chân. 
- Bật 4: Bật tại chỗ 
 

GIỜ HỌC 
GH1:Trò chuyện về 

thuyền buồm 

GH2:Phương tiện 

giao thông ( khoa học 

và xã hội – trang 18) 

 

GH1: Kể chuyện "Ai 

quan trọng hơn" 

GH2: Rèn kỹ năng vệ 

sinh 

 

 GH1: Vận động minh 

họa "Em đi qua ngã tư 

đường phố" 

 GH 2: Nghe nhạc dân 

ca 

 

GH1: Dán những 

chiếc thuyền buồm 

GH2: Dán cánh 

buồm (tạo hình 

trang 20) 

 

 GH1: Bật xa 20- 25 

cm 

 GH2: BT toán “ To 

hơn – nhỏ hơn” 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

GÓC XÂY DỰNG: 
      - Chuẩn bị:  
           + Tranh cung cấp:  ảnh về trẻ đang xây dựng 
           + Gỗ, mút xốp, các nguyên vật liệu mở, các con thú, gạch, các con vật nuôi, cây xanh ghạch gỗ, các loại 
hoa cỏ, xe, đèn giao thông. 
       - Tiến hành: 
           + Trẻ vào góc chọn vai chơi 
           + Trẻ xếp chồng các hình khối khác nhau để xây nhà, xây con đường về nhà, xây chuồng các con vật, 
vườn hoa…. 
GÓC LÀM QUEN VỚI TOÁN: 
       - Chuẩn bị: 
           + Bút lông bảng, khăn, các hình học 
           + Một số bài tập toán 
       - Tiến hành: 
          + To hơn – nhỏ hơn, dài hơn – ngán hơn, ghép đôi….  
          + Ráp các hình bằng que… 
 GÓC TẠO HÌNH: 
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       - Chuẩn bị: 
          + Nguyên vật liệu mở để tạo ra sản phẩm. 
          + Đất nặn, giấy thủ công nhiều màu, cành cây, hồ… 
          + Lõi giấy, cây thông, chậu hoa…. 
       - Tiến hành:    
          + Trẻ biết nhiều nguyên vật liệu mở để tạo ra các sản phẩm  
          + Xé dán cây xanh, trang trí khung hình 
          + Nặn hoa, chùm quả, các loại bánh…. 
GÓC PHÂN VAI:  
    Gia đình: 
        - Chuẩn bị: 
         + Một số đồ dùng gia đình: Đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống, các loại thực phẩm 
         + Búp bê 
       - Tiến hành:  
         + Trẻ chơi gia đình "Món ngon mỗi ngày " 
         + Trẻ biết phân vai chơi và chơi cùng bạn.  
          + Sau khi nhận nhiệm vụ trẻ thực hiện vai chơi của mình 
          + Cô gợi ý trẻ chơi có sáng tạo 
GÓC LẮP GHÉP 
      - Chuẩn bị: 
          + Một số đồ chơi lắp ghép 
          + Mẫu các hình lắp ghép 
      - Tiến hành: 
          + Trẻ ghép các sản phẩm trẻ thích. 
GÓC VĂN HỌC 
      -  Chuẩn bị:  
          + Khung hình trẻ kể chuyện 
          + Rối tay, rối ngón, 
          + Hình các nhân vật trong truyện “ai quan trọng hơn, đôi bạn tốt, hoa cúc trắng…” 
      -  Tiến hành:           
          + Trẻ kể chuyện sáng tạo  
          + Trẻ xem tranh ảnh và đọc thơ “Đèn giao thông” 
          + Trẻ kể các câu chuyện đã học “đôi bạn tốt, ai quan trọng hơn…” 
 
 

CHƠI 

NGOÀ

I TRỜI 

- Quan sát thiên nhiên: cây mận 
- Vận động: đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 
- Chơi tự do:  
+ Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe 
+  Úp hình, lăn bóng, đi bập bênh.  
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VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

-Trẻ biết các bữa ăn trong ngày 

- Trẻ biết xin phép cô khi đi vệ sinh. 

- Trẻ biết đánh răng đúng thao tác.. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trẻ chơi xếp hình 

thuyền buồm 

- Trẻ chơi lắp ráp 

- Rèn kỹ năng vẽ 

 

Rèn kỹ năng xé dán 

- Trẻ chơi xếp hình 

- Làm quen với bài 

thơ "Đèn giao thông" 

 

- Trẻ chơi xếp hình 

- Làm quen bài thơ 

"Đèn giao thông" 

- Rèn kỹ năng xé dán 

 

- Rèn kỹ năng xé dán 

- Chơi lắp ráp 

- Chơi xếp hình 

 

- Trẻ xếp hình thuyền 

buồm 

- Rèn kỹ năng xé dán 

- Trẻ chơi lắp ráp 
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TUẦN 04 - THÁNG 02/2025 (24/02/2025 – 28/02/2025) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 

24/02/2024 

THỨ BA 

25/02/2025 

THỨ TƯ 

26/02/2025 

THỨ NĂM 

27/02/2025 

THỨ SÁU 

28/02/2025 
ĐÓN TRẺ  - Trẻ thực hiện góc bé đến lớp 

 - Trẻ biết chào cô và ba mẹ khi đến lớp 

 - Trẻ chơi cùng các bạn, đọc thơ 

THỂ DỤC 

SÁNG 

+ Hô hấp 3: Thổi nơ bay?( Hít vào, thở ra) 
- Tay 3: Chim bay 
- Chân 2: Chú bộ đội 
- Bụng 3: Hai tay chống hông quay sang trái sang phải 
- Bật 3: Bật tách chụm chân 

 

GIỜ HỌC 
GH1:Trò chuyện 

về xe máy 

GH2: Tô màu xe 

máy 
-  

GH1: Kể chuyện 

"Xe lu và xe ca" 

GH2: Tô màu xe lu 

x e ca 
  

GH 1:Vận động 

minh hoạ “ Em tập 

lái ô tô” 

GH2: Rèn kỹ năng 

xếp niệm 
 

- GH1: Xé và dán 

cây xanh 

- GH2: Bài tập “ 

Phương tiện 

giao thông” ( 

Khoa học và xã 

hội trang 19) 

 
 

GH1: Bò cao 

GH2: Điếm trên 

đối tượng trong 

phạm vi 3 
-  

CHƠI 

TRONG LỚP 

  GÓC LÀM QUEN VỚI TOÁN: 
       - Chuẩn bị: 
           + Bút lông bảng, khăn, các hình học 
           + Một số bài tập toán 
       - Tiến hành: 
          + Điếm trên đối tượng trong phạm vi 3, to hơn – nhỏ hơn, ghép hình  
          + Ráp các hình bằng que… 
GÓC XÂY DỰNG 
       - Chuẩn bị:  
           + Tranh cung cấp:  ảnh về trẻ đang xây dựng 
           + Gỗ, mút xốp, các nguyên vật liệu mở, các con thú, gạch, các con vật nuôi, cây xanh 
ghạch gỗ, các loại hoa cỏ, xe, đèn giao thông. 
       - Tiến hành: 
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           + Trẻ vào góc chọn vai chơi 
           + Trẻ xếp chồng các hình khối khác nhau để xây nhà, xây con đường về nhà, xây chuồng 
các con vật, vườn hoa…. 
GÓC TẠO HÌNH: 
       - Chuẩn bị: 
          + Nguyên vật liệu mở để tạo ra sản phẩm. 
          + Đất nặn, giấy thủ công nhiều màu, cành cây, hồ… 
          + Lõi giấy, cây thông, chậu hoa…. 
       - Tiến hành:    
          + Trẻ biết nhiều nguyên vật liệu mở để tạo ra các sản phẩm  
          + Xé dán cây xanh, trang trí khung hình 
          + Nặn hoa, chùm quả, các loại bánh…. 
GÓC PHÂN VAI:  
    Gia đình: 
        - Chuẩn bị: 
         + Một số đồ dùng gia đình: Đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống, các loại thực phẩm 
         + Búp bê 
       - Tiến hành:  
         + Trẻ chơi gia đình "Món ngon mỗi ngày " 
         + Trẻ biết phân vai chơi và chơi cùng bạn.  
          + Sau khi nhận nhiệm vụ trẻ thực hiện vai chơi của mình 
          + Cô gợi ý trẻ chơi có sáng tạo 
GÓC LẮP GHÉP 
      - Chuẩn bị: 
          + Một số đồ chơi lắp ghép 
          + Mẫu các hình lắp ghép 
      - Tiến hành: 
          + Trẻ ghép các sản phẩm trẻ thích. 
GÓC VĂN HỌC 
      -  Chuẩn bị:  
          + Khung hình trẻ kể chuyện 
          + Rối tay, rối ngón,  
          + Hình các nhân vật trong truyện “hoa cúc trắng, ai quan trọng hơn, đôi bạn tốt, …” 
      -  Tiến hành:           
          + Trẻ kể chuyện sáng tạo  
          + Trẻ xem tranh ảnh và đọc thơ “Đèn giao thông” 
          + Trẻ kể các câu chuyện đã học “đôi bạn tốt, ai quan trọng hơn…” 

 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

Quan sát thiên nhiên: hoa 
- Trò chơi dân gian "Nu na nu nống" 
- Chơi tự do: 
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+ Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe 

VỆ SINH  

ĂN  

NGỦ 

 

- Trẻ biết các món ăn quen thuộc (thịt, cá, trứng, sữa) 
- Giữ trật tự trong giờ ngủ và ngủ đúng giờ 
- Có thói quen vệ sinh cá nhân sạch sẽ 
 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trẻ chơi ráp 

hình 

- Sưu tầm một số 

phương tiện giao 

thông từ sách 

báo 

- Xem tranh 

truyện 

 

Trẻ chơi xếp hình 

- Trẻ tô màu 

phương tiện giao 

thông 

- Xem tranh 

truyện 

 

- Chơi lắp ráp 

- Rèn kỹ năng 

xé vụn 

- Chơi xếp hình 

 

- Rèn kỹ năng xé 

dán 

- Trẻ chơi xếp 

hình 

-Xemtranh truyện 

 

- Trẻ xếp hình 

thuyền buồm 

- Rèn kỹ năng 

xé dán 

- Trẻ chơi lắp 

ráp 
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